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Tóm tắt Quyền lợi 2024
Champion Health Plan H6170-001, H6170-002, H6170-003

Ngày 1 tháng 1 năm 2024 - 31 tháng 12 năm 2024

Champion Health Plan là Medicare Advantage HMO C-SNP có hợp đồng với Medicare. Việc đăng ký 
vào Champion Health Plan phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

Thông tin quyền lợi được cung cấp là bản tóm lược về những hạng mục mà chúng tôi bao trả và những 
khoản quý vị có thể phải trả. Bản tóm lược thông tin này không liệt kê hết tất cả dịch vụ mà chúng tôi 
bao trả hoặc mọi giới hạn hoặc loại trừ. Để có danh sách đầy đủ các dịch vụ mà chúng tôi bao trả, vui 
lòng truy cập vào bộ chứng thư “Bằng chứng Bảo hiểm” tại trang www.championhmo.com.

Muốn tham gia Champion Advantage H6170-001 (HMO C-SNP), Champion Connect H6170-002 
(HMO C-SNP) hoặc Champion Select (HMO C-SNP) H 170-003 thì quý vị phải đủ điều kiện nhận 
Medicare Phần A, tham gia Medicare Phần B, sống trong khu vực cung cấp dịch vụ của chúng tôi và bị 
ESRD cần lọc máu (bất kỳ hình thức lọc máu nào). Khu vực cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm các 
quận sau đây ở California: Fresno, Los Angeles, Madera, Orange, Riverside, San Bernardino và San Diego.

Ngoại trừ các tình huống cấp cứu, nếu quý vị sử dụng các nhà cung cấp không thuộc mạng lưới của 
chúng tôi thì có thể sẽ không được thanh toán cho các dịch vụ này.

Để biết phạm vi bảo hiểm và chi phí của Original Medicare, hãy xem trong sổ tay “Medicare  Quý vị” 
hiện tại của quý vị. Xem trực tuyến tại trang www.medicare.gov hoặc nhận bản sao bằng cách gọi số 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 giờ, 7 ngày/tuần, bao gồm cả một số ngày lễ của liên bang. Hội 
viên sử dụng TTY nên gọi số 1-877-486-2048. Tài liệu này có sẵn ở các định dạng khác như chữ nổi, chữ 
in cỡ lớn hoặc âm thanh.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước 1-800-885-8000 
từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 3, 7 ngày/tuần, từ 8 am đến 8 pm, giờ chuẩn Thái Bình Dương 
(PST) và từ ngày 1 tháng 4 - 30 tháng 9, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 am đến 8 pm theo giờ PST. 
Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.championhmo.com.

Chi ti t v  
Chương trình Champion Advantage Champion Connect Champion Select

hí bảo hiểm àng tháng $0 $41 $41

Khoản kh u trừ àng 
năm c a Chương trình

h ng có hoản kh u tr h ng có hoản kh u tr h ng có hoản kh u tr

Ti n tự trả Tối a àng 
năm 

$5.495 $8.300 $4.495
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N i tr  nh vi n 0 Đ ng thanh toán

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

20  Chi ph  dịch v  c a 
nhà cung c p theo Ph n B

1.600  khoản kh u tr  
cho m i giai đo n quyền 
lợi bảo hiểm

0  cho các ngày t  
1 đến 60 00  đ ng 
thanh toán m i ngày cho 
các ngày t  61 đến 0

00  đ ng thanh toán 
cho m i ngày bảo hiểm 
tr n đ i sau ngày 0 cho 
m i giai đo n quyền lợi 
bảo hiểm (tối đa 60 ngày 
trong bảo hiểm tr n đ i 
c a quý vị)

100  t t cả các chi ph  
ngoài số ngày bảo hiểm 
tr n đ i

Đ y là số tiền chia s  
chi ph  cho năm 2023 
và có thể thay đổi trong 
năm 202 . Champion 
Health Plan s  th ng báo 
mức giá cập nhật ngay 
sau khi phát hành. 

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

nh vi n Ngoại tr  và 
Trung tâm h u thuật 
C p cứu Ngoại tr  ASC

100 Đ ng thanh toán 
cho các dịch v  nhập 
vi n ngo i tr

0 Đ ng thanh toán cho 
phẫu thuật t i Trung t m 
Phẫu thuật C p cứu

0 Đ ng thanh toán cho 
dịch v  giám sát nhập 
vi n ngo i tr

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

20% Chi phí

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

100 Đ ng thanh toán 
cho các dịch v  nhập 
vi n ngo i tr

0 Đ ng thanh toán cho 
phẫu thuật t i Trung t m 
Phẫu thuật C p cứu

0 Đ ng thanh toán cho 
dịch v  giám sát nhập 
vi n ngo i tr

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.
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ác s  Chăm s c Chính 0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán

ác s  chuyên khoa 0 Đ ng thanh toán
Có thể c n gi y y quyền 
cho t t cả các dịch v  
ngo i tr  b nh thận.

0 Đ ng thanh toán
Có thể c n gi y y quyền 
cho t t cả các dịch v  
ngo i tr  b nh thận.

0 Đ ng thanh toán
Có thể c n gi y y quyền 
cho t t cả các dịch v  
ngo i tr  b nh thận.

ch vụ hòng ngừa (T m 
soát được Medicare Bao trả)

0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán

Chăm s c C p cứu ( hoa 
C p cứu B nh vi n)

100 Đ ng thanh toán
Được mi n khoản đ ng 
thanh toán nếu nhập vi n 
trong v ng 2  gi  vì các 
v n đề về sức khỏe li n 
quan

 Đ ng thanh toán
Được mi n khoản đ ng 
thanh toán nếu nhập vi n 
trong v ng 2  gi  vì các 
v n đề về sức khỏe li n 
quan

100 Đ ng thanh toán
Được mi n khoản đ ng 
thanh toán nếu nhập 
vi n trong v ng 2  gi  vì 
các v n đề về sức khỏe 
li n quan

ch vụ Chăm s c Khẩn 
c p (Trung t m Chăm 
sóc h n c p kh ng phải 
B nh vi n)

0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán

ch vụ Chẩn oán t 
nghi m ình ảnh
• t nghi m và th  

thuật ch n đoán
• -Quang
• Dịch v  Ph ng t 

nghi m
• Dịch v  -Quang ch n 

đoán (như Ch p MR , 
CT)

• Dịch v  -Quang trị 
li u (như  trị ung thư)

0 Đ ng thanh toán
Có thể c n gi y y quyền 
và gi i thi u cho các t 
nghi m và th  thuật ch n 
đoán và dịch v  ph ng 

t nghi m.

0 Đ ng thanh toán cho 
các dịch v  ph ng t 
nghi m và -Quang
20  Chi ph  cho t t cả 
các dịch v  khác
Có thể c n gi y y quyền 
và gi i thi u cho các t 
nghi m và th  thuật ch n 
đoán và dịch v  ph ng 

t nghi m.

0 Đ ng thanh toán
Có thể c n gi y y quyền 
và gi i thi u cho các 

t nghi m và th  thuật 
ch n đoán và dịch v  
ph ng t nghi m.

ch vụ Tr  thính
• Các dịch v  được 

Medicare bao trả

• hám Th nh giác Định k
• L p Đánh giá cho Máy 

Trợ Th nh

• Máy Trợ Th nh

0 Đ ng thanh toán cho 
các dịch v  được Medicare 
bao trả m i năm
0 Đ ng thanh toán cho 

m t l n khám định k  và 
m t l n l p đánh giá cho 
máy trợ th nh m i năm
1  Đ ng thanh toán 

cho m i máy trợ th nh 
(t t cả các kiểu máy) tối 
đa 2 máy trợ th nh cho 
m i 3 năm

0 Đ ng thanh toán cho 
các dịch v  được Medicare 
bao trả m i năm
0 Đ ng thanh toán cho 

m t l n khám định k  và 
m t l n l p đánh giá cho 
máy trợ th nh m i năm
1 0 Đ ng thanh toán 

cho m i máy trợ th nh 
(t t cả các kiểu máy) tối 
đa 2 máy trợ th nh cho 
m i 3 năm

0 Đ ng thanh toán 
cho các dịch v  được 
Medicare bao trả m i năm
0 Đ ng thanh toán cho 

m t l n khám định k  và 
m t l n l p đánh giá cho 
máy trợ th nh m i năm
1 0 Đ ng thanh toán 

cho m i máy trợ th nh 
(t t cả các kiểu máy) tối 
đa 2 máy trợ th nh cho 
m i 3 năm



Chi ti t v  
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ch vụ Nha khoa 0 Đ ng thanh toán cho 
Dịch v  Nha khoa Ph ng 
ng a và các dịch v  nha 
khoa được Medicare bao trả

20  đến 0  Chi ph  cho 
các Dịch v  Nha khoa 
toàn di n v i gi i h n 
quyền lợi bảo hiểm hàng 
năm 3.000

Gi i h n quyền lợi bảo 
hiểm hàng năm 3.000 
cho các dịch v  kết hợp 
nha khoa ph ng ng a và 
toàn di n

Các dịch v  nha khoa 
toàn di n có thể c n gi y 
y quyền và gi i thi u

0 Đ ng thanh toán cho 
Dịch v  Nha khoa Ph ng 
ng a và các dịch v  nha 
khoa được Medicare bao trả

20  đến 0  Chi ph  cho 
các Dịch v  Nha khoa 
toàn di n v i gi i h n 
quyền lợi bảo hiểm hàng 
năm 3.000

Gi i h n quyền lợi bảo 
hiểm hàng năm 3.000 
cho các dịch v  kết hợp 
nha khoa ph ng ng a và 
toàn di n

Các dịch v  nha khoa 
toàn di n có thể c n gi y 
y quyền và gi i thi u

0 Đ ng thanh toán cho 
Dịch v  Nha khoa Ph ng 
ng a và các dịch v  nha 
khoa được Medicare bao trả

20  đến 0  Chi ph  cho 
các Dịch v  Nha khoa 
toàn di n v i gi i h n 
quyền lợi bảo hiểm hàng 
năm 3.000

Gi i h n quyền lợi bảo 
hiểm hàng năm 3.000 
cho các dịch v  kết hợp 
nha khoa ph ng ng a và 
toàn di n

Các dịch v  nha khoa 
toàn di n có thể c n gi y 
y quyền và gi i thi u

ch vụ Nhãn khoa

• hám m t được 
Medicare bao trả

• G ng k nh và tr ng 
k nh ho c k nh áp tr ng 
được Medicare bao trả

• hám m t định k

• G ng k nh và tr ng k nh 
ho c k nh áp tr ng

0 Đ ng thanh toán 
cho m t l n khám được 
Medicare bao trả để ch n 
đoán và điều trị các b nh 
và tình tr ng c a m t 
(bao g m cả t m soát 
b nh tăng nhãn áp hàng 
năm)

0 Đ ng thanh toán cho 
(1) c p k nh m t được 
Medicare bao trả (k nh 
m t ho c k nh áp tr ng) 
sau khi phẫu thuật đ c 
th y tinh thể

0 Đ ng thanh toán cho 
(1) l n khám m t định k , 
kh c  l n đến (1) l n 
m i năm

33  Được ph p thanh 
toán cho g ng k nh, tr ng 
k nh và n ng c p hàng 
năm

0 Đ ng thanh toán 
cho m t l n khám được 
Medicare bao trả để ch n 
đoán và điều trị các b nh 
và tình tr ng c a m t 
(bao g m cả t m soát 
b nh tăng nhãn áp hàng 
năm)

0 Đ ng thanh toán cho 
(1) c p k nh m t được 
Medicare bao trả (k nh 
m t ho c k nh áp tr ng) 
sau khi phẫu thuật đ c 
th y tinh thể

0 Đ ng thanh toán cho 
(1) l n khám m t định k , 
kh c  l n đến (1) l n 
m i năm

00 Được ph p thanh 
toán cho g ng k nh, tr ng 
k nh và n ng c p hàng 
năm

0 Đ ng thanh toán 
cho m t l n khám được 
Medicare bao trả để ch n 
đoán và điều trị các b nh 
và tình tr ng c a m t 
(bao g m cả t m soát 
b nh tăng nhãn áp hàng 
năm)

0 Đ ng thanh toán cho 
(1) c p k nh m t được 
Medicare bao trả (k nh 
m t ho c k nh áp tr ng) 
sau khi phẫu thuật đ c 
th y tinh thể

0 Đ ng thanh toán cho 
(1) l n khám m t định k , 
kh c  l n đến (1) l n 
m i năm

33  Được ph p thanh 
toán cho g ng k nh, tr ng 
k nh và n ng c p hàng 
năm
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nh nhân Sức khỏe Tâm 
th n N i tr

100 Đ ng thanh toán 
cho các ngày t  1-10 0 
Đ ng thanh toán cho các 
ngày t  11-60 32  Đ ng 
thanh toán cho các ngày 
t  61- 0
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

20  Chi ph  dịch v  c a 
nhà cung c p theo Ph n B
1.600  khoản kh u tr  

cho m i giai đo n quyền 
lợi bảo hiểm
0  cho các ngày t  1 

đến 60
00  đ ng thanh toán 

m i ngày cho các ngày t  
61 đến 0

00  đ ng thanh toán 
cho m i ngày bảo hiểm 
tr n đ i  sau ngày 0 cho 
m i giai đo n quyền lợi 
bảo hiểm (tối đa 60 ngày 
trong bảo hiểm tr n đ i 
c a quý vị)
100  t t cả các chi ph  
ngoài số ngày bảo hiểm 
tr n đ i
Đ y là số tiền chia s  

chi ph  cho năm 2023 
và có thể thay đổi trong 
năm 202 . Champion 
Health Plan s  th ng báo 
mức giá cập nhật ngay 
sau khi phát hành.
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i thi u.

100 Đ ng thanh toán 
cho các ngày t  1-10 0 
Đ ng thanh toán cho các 
ngày t  11-60 32  Đ ng 
thanh toán cho các ngày 
t  61- 0
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

nh nhân Sức khỏe Tâm 
th n Ngoại tr  (Các đợt 
cho cá nh n và nhóm 
được Medicare bao trả)

0 Đ ng thanh toán
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

Cơ s  i u dư ng Lành 
ngh

0 Đ ng thanh toán cho 
các ngày t  1-100
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán cho 
các ngày t  1-100
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán cho 
các ngày t  1-20
1 6 Đ ng thanh toán 

m i ngày cho các ngày t  
21-100
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

hục h i chức năng 
Ngoại tr
•  ật lý Trị li u
• m ng  Trị li u
• Trị li u Nghề nghi p

0 Đ ng thanh toán
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán
Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.



Chi ti t v  
Chương trình Champion Advantage Champion Connect Champion Select

ch vụ e cứu thương 0  ho c 20  Chi ph  cho 
các dịch v  cứu thương 
b ng đư ng hàng kh ng 
được Medicare bao trả
0 ho c 12  Chi ph  

cho các dịch v  e cứu 
thương b ng đư ng b  
được Medicare bao trả
p d ng mức chia s  

chi ph  tối thiểu cho vận 
chuyển cứu thương b ng 
đư ng hàng kh ng và 
đư ng b  kh ng c p cứu
Có thể c n gi y y quyền 
cho các dịch v  kh ng 
c p cứu.

20% Chi phí
Có thể c n gi y y quyền 
cho các dịch v  kh ng 
c p cứu.

0  ho c 20  Chi ph  cho 
các dịch v  cứu thương 
b ng đư ng hàng kh ng 
được Medicare bao trả
0 ho c 12  Chi ph  

cho các dịch v  e cứu 
thương b ng đư ng b  
được Medicare bao trả
p d ng mức chia s  

chi ph  tối thiểu cho vận 
chuyển cứu thương b ng 
đư ng hàng kh ng và 
đư ng b  kh ng c p cứu
Có thể c n gi y y quyền 
cho các dịch v  kh ng 
c p cứu.

Vận chuyển 0 Đ ng thanh toán cho 
100 chuyến đi m t chiều 
được chương trình bảo 
hiểm ph  duy t
Nếu kh ng sử d ng dịch v  
vận chuyển và quý vị được 
vận chuyển tư nh n đến 
dịch v  l c máu, thì tài ế 
tư nh n s  được hoàn trả 
 mức 0,60 m i d m.

0 Đ ng thanh toán 
h ng gi i h n chuyến đi 

m t chiều được chương 
trình bảo hiểm ph  duy t
Nếu kh ng sử d ng dịch v  
vận chuyển và quý vị được 
vận chuyển tư nh n đến 
dịch v  l c máu, thì tài ế 
tư nh n s  được hoàn trả 
 mức 0,60 m i d m.

0 Đ ng thanh toán cho 
100 chuyến đi m t chiều 
được chương trình bảo 
hiểm ph  duy t
Nếu kh ng sử d ng dịch v  
vận chuyển và quý vị được 
vận chuyển tư nh n đến 
dịch v  l c máu, thì tài ế 
tư nh n s  được hoàn trả  
mức 0,60 m i d m.

Thuốc edicare h n 0% - 20% Chi phí 0% - 20% Chi phí 0% - 20% Chi phí

L c máu 30 Đ ng thanh toán 20% Chi phí 20 Đ ng thanh toán

Chương trình  tr  L c 
máu

• B t đ u Điều trị L c 
máu

Nh ng quyền lợi được 
đề cập đều n m trong 
chương trình bổ sung 
đ c bi t cho ngư i bị 
b nh m n t nh. h ng 
phải t t cả các h i vi n 
đều đ  điều ki n. 

• H  trợ Chăm sóc Thay 
thế cho L c máu T i nhà

0 Đ ng thanh toán M t 
ngư i chăm sóc được đào 
t o s  t o l  th ng ho c 
gh p ống th ng và thiết 
lập máy cho h i vi n khi 
b t đ u điều trị l c máu 
t i nhà.

0 Đ ng thanh toán cho tối 
đa 12 ngày l c máu t i nhà 
m i năm để thay thế ngư i 
chăm sóc ch nh h  trợ điều 
trị l c máu t i nhà.

0 Đ ng thanh toán M t 
ngư i chăm sóc được đào 
t o s  t o l  th ng ho c 
gh p ống th ng và thiết 
lập máy cho h i vi n khi 
b t đ u điều trị l c máu 
t i nhà.

0 Đ ng thanh toán cho tối 
đa 12 ngày l c máu t i nhà 
m i năm để thay thế ngư i 
chăm sóc ch nh h  trợ điều 
trị l c máu t i nhà.

0 Đ ng thanh toán M t 
ngư i chăm sóc được 
đào t o s  t o l  th ng 
ho c gh p ống th ng và 
thiết lập máy cho h i 
vi n khi b t đ u điều trị 
l c máu t i nhà.

0 Đ ng thanh toán cho tối 
đa 12 ngày l c máu t i nhà 
m i năm để thay thế ngư i 
chăm sóc chnh h  trợ điều 
trị l c máu t i nhà.



Chi ti t v  
Chương trình Champion Advantage Champion Connect Champion Select

DME, B  phận giả  Tiếp 
li u  tế: 0 cho các h ng 
m c t  100 tr  uống
20% Chi phí cho
các h ng m c tr n 100

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền.

20% Chi phí

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền.

DME, B  phận giả  Tiếp 
li u  tế: 0 cho các h ng 
m c t  100 tr  uống
20% Chi phí cho
các h ng m c tr n 100

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền.

Các ạng mục không Kê 
toa

0 Được ph p thanh 
toán m i (3) ba tháng

0 Đ ng thanh toán cho 
c n tr ng lượng và v ng 
đo huyết áp ho c h i vi n 
m c b nh tiểu đư ng, 
ESRD, rối lo n tim m ch 
ho c suy tim m n t nh

200 Được ph p thanh 
toán m i (3) ba tháng

0 Đ ng thanh toán cho 
c n tr ng lượng và v ng 
đo huyết áp ho c h i vi n 
m c b nh tiểu đư ng, 
ESRD, rối lo n tim m ch 
ho c suy tim m n t nh

0 Được ph p thanh 
toán m i (6) sáu tháng

0 Đ ng thanh toán cho 
c n tr ng lượng và v ng 
đo huyết áp ho c h i vi n 
m c b nh tiểu đư ng, 
ESRD, rối lo n tim m ch 
ho c suy tim m n t nh

uy n l i Thực phẩm 
Lành mạnh

h ng được Bao trả H i vi n tham gia chương 
trình quản lý chăm sóc 
s  nhận được t i 0 m i 
tháng cho sản ph m
hàng t p hóa.

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền.

H i vi n tham gia chương 
trình quản lý chăm 
sóc s  nhận được t i 

0 m i tháng cho sản 
ph m hàng t p hóa.

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền.

Châm cứu và N n kh p 
xương (Chỉ các dịch v  
được Medicare bao trả)

0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán 

ch vụ i u tr  àn chân 
(Chỉ các dịch v  được 
Medicare bao trả)

0 Đ ng thanh toán

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

0 Đ ng thanh toán

Các dịch v  có thể c n 
gi y y quyền và gi i 
thi u.

ch vụ chăm s c cuối i Được Original Medicare 
bao trả

Được Original Medicare 
bao trả

Được Original Medicare 
bao trả

 thống hản ứng Khẩn 
c p Cá nhân S

0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán 0 Đ ng thanh toán



Chi ti t v  
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Khoản kh u trừ h n Không có 
hoản kh u 

tr

Không có 
hoản kh u 

tr

hoản kh u 
tr   
(kh ng áp 
d ng cho Bậc 
1 và Bậc 6)

hoản kh u 
tr   
(kh ng áp 
d ng cho Bậc 
1 và Bậc 6)

Không có 
hoản kh u 

tr

Không có 
hoản kh u 

tr

Tiệm thuốc 
tây Bán lẻ 
Tham gia 
mạng lưới

Đặt hàng 
qua Bưu 
điện

Tiệm thuốc 
tây Bán lẻ 
Tham gia 
mạng lưới

Đặt hàng 
qua Bưu 
điện

Tiệm thuốc 
tây Bán lẻ 
Tham gia 
mạng lưới

Đặt hàng 
qua Bưu 
điện

ảo hiểm an u Tiếp li u l n 
đến 30 ngày

Tiếp li u 
100 ngày

Tiếp li u l n 
đến 30 ngày

Tiếp li u 
100 ngày

Tiếp li u l n 
đến 30 ngày

Tiếp li u 
100 ngày

ậc 1: u tiên Thuốc eneric 
Thuốc thông dụng

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

ậc 2: Thuốc eneric  Đ ng 
thanh toán

16 Đ ng 
thanh toán

25% Chi phí 25% Chi phí 25% Chi phí 25% Chi phí

ậc 3: u tiên Thuốc i t 
dư c

7 Đ ng 
thanh toán

 Đ ng 
thanh toán

25% Chi phí 25% Chi phí 25% Chi phí 25% Chi phí

ậc : Không u tiên 
Thuốc i t dư c

100 Đ ng 
thanh toán

200 Đ ng 
thanh toán

25% Chi phí 25% Chi phí 25% Chi phí 25% Chi phí

ậc : ậc Thuốc c hi u 33% Chi phí Tiếp li u cho 
100 ngày 
kh ng áp 
d ng  Bậc 

25% Chi phí Tiếp li u cho 
100 ngày 
kh ng áp 
d ng  Bậc 

25% Chi phí Tiếp li u cho 
100 ngày 
kh ng áp 
d ng  Bậc 

ậc : Thuốc Chăm s c 
Lựa ch n

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

0 Đ ng 
thanh toán

Trong giai đo n này, quý vị phải trả 0 cho thuốc  Bậc 1 và Bậc 6 và 2  chi ph  cho 
thuốc th ng d ng và thuốc bi t dược (c ng v i m t ph n ph  c p phát) cho thuốc  
Bậc 2, Bậc 3, Bậc  và Bậc .

ảo hiểm Thảm hoạ 
(sau khi quý vị ho c nh ng 
ngư i khác thay m t quý vị 
thanh toán .000)

Trong giai đo n này, chương trình bảo hiểm s  thanh toán toàn b  chi ph  cho các lo i 
thuốc Ph n D được bao trả c a quý vị.

Thông báo uan tr ng v  
Nh ng ph n u  v  phải 
Thanh toán cho nsulin

Quý vị s  kh ng phải trả 
hơn 20 cho tiếp li u m t 
tháng ho c 60 cho tiếp 
li u ba tháng cho m i sản 
ph m insulin được chương 
trình c a ch ng t i bao trả, 
b t kể đó là bậc chia s  chi 
ph  nào.

Quý vị s  kh ng phải trả 
hơn 20 cho tiếp li u m t 
tháng ho c 60 cho tiếp 
li u ba tháng cho m i sản 
ph m insulin được chương 
trình c a ch ng t i bao trả, 
b t kể đó là bậc chia s  
chi ph  nào, kể cả khi quý 
vị chưa thanh toán khoản 
kh u tr  c a mình.

Quý vị s  kh ng phải trả 
hơn 20 cho tiếp li u m t 
tháng ho c 60 cho tiếp 
li u ba tháng cho m i sản 
ph m insulin được chương 
trình c a ch ng t i bao trả, 
b t kể đó là bậc chia s  chi 
ph  nào. 

Thông báo uan tr ng v  
Nh ng ph n u  v  phải 
Thanh toán cho V c xin

Chương trình c a ch ng t i 
bao trả mi n ph  h u hết 
các lo i v c in Ph n D cho 
quý vị. Hãy g i cho Dịch 
v  H i vi n để biết th m 
th ng tin.

Chương trình c a ch ng t i 
bao trả mi n ph  cho h u hết 
các lo i v c in Ph n D, kể cả 
khi quý vị chưa thanh toán 
khoản kh u tr  c a mình. 
Hãy g i cho Dịch v  H i vi n 
để biết th m th ng tin.

Chương trình c a ch ng t i 
bao trả mi n ph  h u hết 
các lo i v c in Ph n D cho 
quý vị. Hãy g i cho Dịch 
v  H i vi n để biết th m 
th ng tin.

ảo hiểm Thuốc theo Toa


